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MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ 

HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM 2007 

Trần Tuấn Hưng*  

                          
*
 Vụ Phương pháp Chế độ Thống kê 

gày 23/1/2007 Thủ tướng Chính 

phủ đã có Quyết định số 

10/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống 

ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007) 

thay thế cho Hệ thống ngành kinh tế quốc 

dân ban hành theo Nghị định của Chính phủ 

số 75/CP ngày 27 tháng 10 năm 1993 và 

Quyết định của Tổng cuc trưởng Tổng cục 

Thống kê số 143 TCTK/PPCĐ ngày 22 

tháng 12 năm 1993 (VSIC 1993). Bài viết 

giới thiệu một số nét cơ bản về Hệ thống 

ngành kinh tế mới này: 

1. Cấu trúc và số lượng ngành các cấp 

của VSIC 2007 

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 

cấp; so với VSIC 2003 tăng thêm một cấp:  

- Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã 

hoá theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;  

- Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi 

ngành được mã hoá bằng hai số theo từng 

ngành cấp 1 tương ứng; 

- Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi 

ngành được mã hoá bằng ba số theo từng 

ngành cấp 2 tương ứng;  

- Ngành cấp 4 gồm 437 ngành; mỗi 

ngành được mã hoá bằng bốn số theo từng 

ngành cấp 3 tương ứng; 

- Ngành cấp 5 gồm 642 ngành; mỗi 

ngành được mã hoá bằng năm số theo từng 

ngành cấp 4 tương ứng.    

 

2. Những điểm khác biệt và mối liên hệ giữa Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 

(VSIC 2007) với Hệ thống ngành kinh tế quốc dân (VSIC 1993). 

2.1 Tổng quan sự khác biệt về số lượng 

 VSIC1993 VSIC 2007 
Tăng VSIC 2007 so với VSIC 

1993 

A 1 2 3 = 2-1 

1. Ngành cấp 1 20 21 1 

2. Ngành cấp 2 60 88 28 

3. Ngành cấp 3 159 242 83 

4. Ngành cấp 4 299 437 138 

5. Ngành cấp 5  642 642 

 

N 
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2.2 Mối liên hệ giữa các ngành cấp 1 VSIC 2007 và VSIC 1993 

 

VSIC 2007 VSIC 1993 

Mã Tên ngành Mã Tên ngành 

A Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ 

sản 

A Nông nghiệp và lâm nghiệp 

B Thuỷ sản 

B Khai khoáng C Công nghiệp khai thác mỏ 

C Công nghiệp chế biến, chế tạo D Công nghiệp chế biến (loại trừ 37: Tái chế; 

221: Xuất bản) 

D  Sản xuất, phân phối điện, khí 

đốt, nước nóng, hơi nước và 

điều hoà không khí 

E Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 

(loại trừ 41: Khai thác, lọc và phân phối 

nước) 

E  Cung cấp nước; hoạt động quản 

lý và xử lý rác thải, nước thải 

E; 

D; 

T 

41: Khai thác, lọc và phân phối nước. 

37: Tái chế 

92: Hoạt động thu dọn vật thải, cải thiện 

điều kiện vệ sinh công cộng và các hoạt 

động tương tự 

F  Xây dựng F Xây dựng 

G Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô 

tô, mô tô, xe máy và xe có động 

cơ khác 

G Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, 

mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình 

(loại trừ 526: Sửa chữa đồ dùng cá nhân, 

gia đình) 

H  Vận tải và kho bãi I Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc (loại trừ 

6304: Hoạt động của các tổ chức du lịch, 

các hoạt động hỗ trợ du lịch; 642: Viễn 

thông; ) 

I  Dịch vụ lưu trú và ăn uống H Khách sạn và nhà hàng 

J  Thông tin và truyền thông D; 

P; 

I; 

L 

221: Xuất bản 

9011: Sản xuất và phát hành phim, điện ảnh 

và phim vidieo; 

9012: Chiếu phim điện ảnh và phim video; 

9013: Hoạt động phát thanh và truyền hinh; 

902: Hoạt động thông tấn; 

642: Viễn thông; 

731: Tư vấn về phần cứng; 

732: Tư vấn và cung cấp phần mềm; 

733: Xử lý dữ liệu; 
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734: Các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu; 

739: Các hoạt động khác liên quan đến máy 

tính. 

K  Hoạt động tài chính, ngân hàng 

và bảo hiểm 

J Tài chính, tín dụng 

L  Hoạt động kinh doanh bất động sản L 71: Các hoạt động liên quan đến bất động sản 

M  Hoạt động chuyên môn, khoa 

học và công nghệ 

L; 

K; 

O 

74: Các hoạt động kinh doanh khác; 

K: Hoạt động khoa học và công nghệ; 

852: Hoạt động thú y. 

N  Hoạt động hành chính và dịch vụ 

hỗ trợ 

L; 

I 

72: Cho thuê máy móc thiết bị (không kèm 

người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá 

nhân và gia đình; 

6304: Hoạt động của các tổ chức du lịch, 

các hoạt động hỗ trợ du lịch. 

O  Hoạt động của Đảng cộng sản, 

tổ chức chính trị – xã hội; quản lý 

nhà nước, an ninh quốc phòng 

và bảo đảm xã hội bắt buộc 

O; 

M 

 

911: Hoạt động của Đảng; 

912: Hoạt động của đoàn thể; 

M: Quản lý nhà nước và an ninh quốc 

phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc. 

P  Giáo dục và đào tạo N Giáo dục và đào tạo 

Q  Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội O Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội (loại trừ 

852: Hoạt động thú y) 

R  Nghệ thuật, vui chơi và giải trí P Hoạt động văn hoá và thể thao (loại trừ 9011: 

Sản xuất và phát hành phim, điện ảnh và 

phim vidieo; 9012: Chiếu phim điện ảnh và 

phim video; 9013: Hoạt động phát thanh và 

truyền hình; 902: Hoạt động thông tấn) 

S  Hoạt động dịch vụ khác Q; 

G; 

T 

913: Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh 

và nghề nghiệp; 

919: Hoạt động của các tổ chức hiệp hội 

khác chưa được phân vào đâu; 

526: Sửa chữa đồ dùng cá nhân, gia đình; 

93: Hoạt động dịch vụ khác. 

T  Hoạt động làm thuê các công 

việc trong các hộ gia đình, sản 

xuất sản xuất vật chất và dịch vụ 

tiêu dùng của hộ gia đình  

U Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong 

các hộ tư nhân 

U  Hoạt động của các tổ chức và cơ 

quan quốc tế 

V Hoạt động của các tổ chức và đoàn thể 

quốc tế 


